
1 1 7536435174 Dương Ngọc Anh 05/05/2002 Nữ
2 2 7536435173 Đỗ Thị Phương Anh 26/08/2002 Nữ
3 3 7536435175 Lê Thị Mai Anh 10/08/2002 Nữ
4 4 7536435176 Ngô Quang Thiện Anh 22/10/2002 Nam
5 5 7536435206 Nguyễn Tiến Bình 10/11/2001 Nam
6 6 7536435177 Phạm Trịnh Công Bình 08/10/2002 Nam
7 7 7536435178 Lê Văn Dương 22/10/2002 Nam
8 8 7536435179 Đào Ngọc Quỳnh Giang 22/11/2002 Nữ
9 9 7536435180 Hà Hoàng Hiệp 25/07/2002 Nam

10 10 7536435181 Nguyễn Minh Hiếu 02/02/2002 Nam
11 11 7536435182 Nguyễn Văn Hiếu 05/01/2002 Nam
12 13 7536435184 Nguyễn Thị Quế Hoa 16/02/2002 Nữ
13 14 7536435185 Nguyễn Trần Khánh Hoàng 12/12/2002 Nam
14 15 7536435186 Nguyễn Tuấn Kiệt 08/08/2002 Nam
15 16 7536435187 Trần Quang Tuấn Kiệt 01/10/2002 Nam
16 17 7536435188 Nguyễn Thị Nguyệt Nga 01/03/2002 Nữ
17 18 7536435189 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 23/09/2002 Nữ
18 19 7536435190 Bồ Vũ Trúc Ngân 27/08/2002 Nữ
19 20 7536435191 Đặng Thị Cẩm Như 01/02/2002 Nữ
20 21 7536435192 Nguyễn Thị Thanh Như 29/07/2002 Nữ
21 22 7536435193 Phạm Thị Kiều Oanh 06/03/2002 Nữ
22 23 7536437698 Nguyễn Hữu Phú 12/06/2002 Nam
23 24 7536435194 Lê Ngọc Phúc 24/12/2002 Nam
24 25 7536435207 Phạm Tấn Phúc 23/07/2002 Nam
25 26 7536435195 Trần Thị Ngọc Quỳnh 21/05/2002 Nữ
26 27 7536435196 Nguyễn Thị Tâm 16/06/2002 Nữ
27 28 7536435197 Phạm Chí Thanh 11/04/2002 Nam
28 29 7536435198 Lưu Văn Quang Thành 15/11/2002 Nam
29 30 7536435199 Nguyễn Ngọc Trường Thi 23/08/2002 Nam
30 31 7536435200 Phạm Thị Quỳnh Thoa 23/04/2002 Nữ
31 33 7536435201 Võ Đức Trọng 31/03/2002 Nam
32 34 7536435202 Nguyễn Văn Trung 17/01/2002 Nam
33 35 7536435203 Lê Thị Thanh Tú 03/08/2002 Nữ
34 36 7536435204 Đoàn Ngọc Vy 03/01/2002 Nữ
35 37 7536435205 Vũ Hoài Vy 23/09/2002 Nữ
36 38 7546699349 Châu Thị Ngân Hà 17/06/2002 Nữ
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